
ST

T
Tên cơ sở

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn
Địa chỉ, số điện thoại

Ngày nộp 

văn bản 

công bố

Mã hồ sơ Nội dung công bố

1
Trung tâm Y tế huyện 

Châu Phú

Bác sỹ Nguyễn 

Hoàng Huy

Quốc lộ 91, khóm Vĩnh Phú, TT Vình Thạnh Trung,

huyện Châu Phú, tỉnh An Giang;  Sđt: 0909.552.053.

Email: ttyte.chauphu@angiang.gov.vn.

 28/05/2024 

15:19:05

H01.15-

240528-

001

Thông báo số 

66/TB-SYT ngày 

04/6/2024 về việc 

công bố, lần 1

2
Trung tâm Y tế huyện 

Châu Thành

Bác sỹ Huỳnh Văn 

Thừa

Tổ 19, ấp Phú An I, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành,

tỉnh An Giang;  Sđt: 02963836238.

Email: ttytchauthanh@angiang.gov.vn.

 28/05/2024 

08:51:30

H01.15-

240528-

005

Thông báo số 

66/TB-SYT ngày 

04/6/2024 về việc 

công bố, lần 1

3
Trung tâm Y tế huyện 

Thoại Sơn

Bác sỹ Trần Ngọc 

Điệp

Ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh

An Giang; Sđt: (0296) 3879387. Email:

bsdiepts@gmail.com; 

 05/06/2024 

14:52:45

H01.15-

240605-

0008

Thông báo số 

69/TB-SYT ngày 

10/6/2024 về việc 

công bố, lần 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỞ Y TẾ 

UBND TỈNH AN GIANG

THÔNG BÁO

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CÔNG BỐ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU LÀ CƠ SỞ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 

(Cập nhật đến ngày 21/5/2025)

Căn cứ khoản 4 Điều 6 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của

Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Sở Y tế đăng tải danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực

hành (theo mẫu 01 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ).

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SYT ngày       tháng 5 năm 2025 của Sở Y tế)
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 11/06/2024 

14:46:57

H01.15-

240611-

0011

Thông báo số 

71/TB-SYT ngày 

17/6/2024 về việc 

công bố, lần 1

21-03-2025 

 11:04:53 

AM

H01.15-

250321-

0005

Thông báo số 

36/TB-SYT ngày 

26/3/2025 về việc 

công bố, lần 2

5

Bệnh viện Đa khoa 

khu vực tỉnh An 

Giang

Bác sỹ Nguyễn Văn 

Hưng

Số 917- Đường Tôn Đức Thắng, khóm Mỹ Thành,

phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Sđt: 0913.616.949.

Email: hungnvbvdkcd@gmail.com; 

 11/06/2024 

14:59:28

H01.15-

240611-

0013

Thông báo số 

71/TB-SYT ngày 

17/6/2024 về việc 

công bố, lần 1

6
Bệnh viện Tim Mạch 

An Giang

Bác sỹ Bùi Hữu 

Minh Trí

Số 08, đường Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP Long

Xuyên, An Giang; Sđt: 0918.330.945.

Email: minhtri64@yahoo.com;

17-06-2024  

4:11:04 PM

H01.15-

240617-

0011

Thông báo số 

72/TB-SYT ngày 

21/6/2024 về việc 

công bố, lần 1

7
Bệnh viện đa khoa 

trung tâm An Giang

Bác sỹ Nguyễn Duy 

Tân

Số 60 Ung Văn Khiêm, phường Mỹ Phước, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang; Sđt: 0918.185.084.

Email: duytanbvag@gmail.com;.

18-06-2024

 8:24:32 AM

H01.15-

240617-

0013

Thông báo số 

72/TB-SYT ngày 

21/6/2024 về việc 

công bố, lần 1

8
Trung tâm Y tế huyện 

An Phú

Bác sỹ Trần Văn 

Sang

Số 48, Tôn Thất Tùng, khóm An Hưng, TT. An Phú,

huyện An Phú, tỉnh An Giang;  Sđt:02963.826718.

Email: ttyt.ap@angiang.gov.vn.

21-06-2024

3:16:09 PM

H01.15-

240621-

0010

Thông báo  số 

74/TB-SYT ngày 

26/6/2024 về việc 

công bố, lần 1

9
Trung tâm Y tế TP. 

Long Xuyên

Bác sỹ Nguyễn 

Minh Tân

Số 09, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Mỹ 

Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Sđt: 

0918.755.296

Email: bsminhtanlx@gmail.com.

26-06-2024  

9:32:53 AM

H01.15-

240626-

0002

Thông báo số 

78/TB-SYT ngày 

28/6/2024 về việc 

công bố, lần 1

BVĐK Y Dược Cổ 

truyền - Phục hồi 

chức năng

Bác sỹ Tôn Phước 

Thuận

Khóm Bình Đức 5, Phường Bình Đức, TP. Long 

Xuyên, tỉnh An Giang; Sđt: 02963.833822. 

Email: bvdkydctphcnag@gmail.com;

4
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10
Trung tâm Y tế huyện 

Chợ Mới

Bác sỹ Trần Quốc 

Phú

Đường Nguyễn Văn Hưởng, khóm Thị 2, thị trấn Chợ

Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Sđt: 0902 552

500

Email: tranquocphu@gmail.com;

02-07-2024  

8:52:44 AM

H01.15-

240702-

0003

Thông báo số 

79/TB-SYT ngày 

04/7/2024 về việc 

công bố, lần 1

11
Trung tâm Y tế huyện 

Tri Tôn

Bác sỹ Hà Minh 

Hiệp

Số 72, Nguyễn Trãi, khóm 6, thị trấn Tri Tôn, huyện 

Tri Tôn, tỉnh An Giang;  Sđt: 0296.3874254. 

Email: benhvien.triton@angiang.gov.vn.

02-07-2024  

3:47:15 PM

H01.15-

240702-

0019

Thông báo số 

79/TB-SYT ngày 

04/7/2024 về việc 

công bố, lần 1

12
Trung tâm Y tế TP. 

Châu Đốc

Bác sỹ Phan Trọng 

Điền

Đường số 4, Khu dân cư khóm 8, phường Châu phú A,

thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Sđt:

02963.866252

Email: ttyte.chaudoc@angiang.gov.vn.

15-07-2024 

2:50:22 PM

H01.15-

240715-

0009

Thông báo số 

83/TB-SYT ngày 

19/7/2024 về việc 

công bố, lần 1

13
Trung tâm Y tế huyện 

Phú Tân

Bác sỹ Trương Tấn 

Thành

Số 123, đường Hải Thượng Lãn Ông, Thị trấn Phú Mỹ,

huyện Phú Tân, tỉnh An Giang;  Sđt: 0913.969.082

Email: truongtanthanh67@gmail.com;

13-08-2024 

9:29:41 AM

H01.15-

240813-

0004

Thông báo số 

92/TB-SYT ngày 

19/8/2024 về việc 

công bố, lần 1

14
Phòng khám đa khoa 

Hạnh Ngọc 2
Bác sỹ Võ Thị Loan

Tổ 20, ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh

An Giang; Sđt: 0975.450.150

Email: phongkhamhanhngoc@gmail.com; 

13-08-2024 

 2:48:30 PM

H01.15-

240813-

0015

Thông báo số 

91/TB-SYT ngày 

19/8/2024 về việc 

công bố, lần 1

15
Bệnh viện Sản Nhi 

An Giang

Bác sỹ Tôn Quang 

Chánh.

Số 02, Lê Lợi, phường Mỹ Bình, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang;  Sđt: 0918.118.886.

Email: chanhton@yahoo.com;

21-08-2024  

8:22:55 AM

H01.15-

240821-

0001

Thông báo số 

95/TB-SYT ngày 

26/8/2024 về việc 

công bố, lần 1

16

Bệnh viện Mắt-Tai 

Mũi Họng-Răng Hàm 

Mặt tỉnh An Giang

Bác sỹ CKII. Dương 

Tòng Chinh

Số 12B, Lê Lợi, phường Mỹ Bình, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang.

Email: bvmtmhrhmag@yahoo.com.vn; Sđt:

0913.971.064.

27-08-2024  

10:30:25 

AM

H01.15-

240827-

0006

Thông báo số 

98/TB-SYT ngày 

30/8/2024 về việc 

công bố, lần 1
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17
Bệnh viện Đa khoa

khu vực Tân Châu

Bác sỹ CKII. 

Nguyễn Văn No

Số 485, Đường Nguyễn Tri Phương, khóm Long Thạnh

B, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An

Giang.

Email: tanchau@angiang.vn; Sđt: 0913688945

17-10-2024 

4:10:38 PM

H01.15-

241017-

0011

Thông báo số 

113/TB-SYT ngày 

21/10/2024 về việc 

công bố, lần 1

18
Trung tâm Y tế thị xã 

Tịnh Biên

Bác sỹ Nguyễn Tấn 

Huy

Đường Hải Thượng Lãn Ông, khóm Sơn Đông, 

Phường Nhà Bàng, Thị xã Tịnh Biên, Tỉnh An Giang. 

Email: ttyte.tinhbien@angiang.gov.vn; Sđt: 

02963.875269

17-12-2024 

1:49:24 PM

H01.15-

241217-

0004

Thông báo số 

179/TB-SYT ngày 

20/12/2024 về việc 

công bố, lần 1

19
Bệnh viện đa khoa 

Nhật Tân

Bác sỹ Châu Hữu 

Hầu

32 Phạm Ngọc Thạch, tổ 14, khóm Châu Long 7,

phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An

Giang. Sđt: 02963 562 357;

Email: benhviennhattan@gmail.com.

31-12-2024

 3:03:49 PM

H01.15-

241231-

0009

Thông báo số 

02/TB-SYT ngày 

03/02/2025 về việc 

công bố, lần 1

20
Bệnh viện đa khoa 

Bình Dân

Bác sỹ Bùi Thị Thu 

Hồng

39 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Xuyên, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang. Sđt: 02963 847 206.

Email:  benhvienbinhdanlx@gmail.com

26-03-2025

4:33:28 PM

H01.15-

250326-

0018

Thông báo số 

39/TB-SYT ngày 

31/3/2025 về việc 

công bố, lần 1

21

Phòng khám đa khoa 

Bs Hà Văn Tâm 

thuộc Công ty TNHH 

- Phòng khám đa 

khoa BS Hà Văn Tâm

Bác sỹ CKII. Hà 

Văn Tâm 

Số 09, Nguyễn Tri Phương, Phường Long Thạnh, Thị 

xã Tân Châu Tỉnh An Giang. Sđt: 0913970159.

Email:  tamha159159@gmail.com

16-05-2025 

5:03:56 PM

H01.15-

250516-

0012

Thông báo số  

88/TB-SYT ngày 

22/5/2025 về việc 

công bố, lần 1


